
TRƯỜNG THPT DẦU TIẾNG

Thứ Tiết 12T1 12T2 12T3 12T4 12X1 12X2 12X3
1 SHDC Lực SHDC D. Chi SHDC H. Trang SHDC B. Tuyền SHDC X.Anh SHDC B. Chi SHDC T. Trang

2 toán Lực sử Thảo toán X.Anh sinh T.Trang anh D.Chi tin Thanh anh B.Chi

3 sử Tùng sinh M.Trang tin Thanh hóa Tuyền toán X.Anh sử Thảo ktpl Quý

4 toán Lực anh D.Chi toán X.Anh sinh T.Trang sử Vân ktpl Quý tin Thanh

5

1 sinh T.Trang sinh M.Trang sử Vân cn Liên ktpl Châu sinh Trân văn Thanh 

2 hóa Diệu toán Huệ văn Thanh văn T.Hà địa Sơn văn Hồng sinh T.Trang

3 văn T.Hà hóa Yến hóa H.Trang sinh T.Trang văn Thanh văn Hồng địa Trí

4 lí Ý lí Oanh sinh T.Trang sử Tùng sinh Trân TN Thủy sử Vân

5 TN Thủy cn Liên địa Trí văn Thanh 

1 lí Ý toán Huệ sử Vân anh Q.Phương tin Hà anh B.Chi văn Thanh 

2 hóa Diệu văn Hồng anh Linh toán Thủy văn Thanh toán Huệ anh B.Chi

3 cn Chu hóa Yến văn Thanh cn Liên tin Hà anh B.Chi toán Sơn

4 lí Ý lí Oanh hóa H.Trang tin Hà văn Thanh văn Hồng toán Sơn

5 anh Linh cn Chu cn Liên toán Thủy anh D.Chi toán Huệ văn Thanh 

1 anh Linh sử Thảo toán X.Anh văn T.Hà sinh Trân toán Huệ tin Thanh

2 sinh T.Trang anh D.Chi anh Linh toán Thủy toán X.Anh sử Thảo sử Vân

3 anh Linh hóa Yến sinh T.Trang tin Hà anh D.Chi tin Thanh địa Trí

4 hóa Diệu toán Huệ tin Thanh toán Thủy tin Hà địa Trí sinh T.Trang

5 toán Lực anh D.Chi sinh T.Trang tin Hà ktpl Châu sinh Trân toán Sơn

1 toán Lực lí Oanh anh Linh anh Q.Phương toán X.Anh ktpl Quý anh B.Chi

2 văn T.Hà cn Chu toán X.Anh hóa Tuyền địa Sơn văn Hồng toán Sơn

3 cn Chu văn Hồng tin Thanh anh Q.Phương văn Thanh toán Huệ TN X.Anh

4 sử Tùng toán Huệ văn Thanh văn T.Hà toán X.Anh tin Thanh ktpl Quý

5 văn T.Hà văn Hồng sử Tùng sử Vân anh B.Chi tin Thanh

6
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12X4 12X5 11T1 11T2 11T3 11T4 11X1 11X2 11X3
SHDC Tùng SHDC D. Thảo SHDC Chu SHDC Vinh SHDC Long SHDC H.Yên SHDC K.Hà SHDC Quý SHDC Tân

cn Trâm địa Sơn hóa H.Trang cn Chu hóa Tuyền QP Tân toán Long văn Yên toán H.Yên

địa Sơn toán Lực sinh T.Trang sử Vân toán Long hóa H.Trang văn K.Hà anh D.Chi anh B.Chi

sử Tùng cn Trâm hóa H.Trang hóa Tuyền cn Chu văn K.Hà QP Tân sử Thảo anh B.Chi

hóa Diệu văn Hồng QP Tân lí Vinh lí Oanh hóa H.Trang địa Trí ktpl Quý văn T.Hà

ktpl Quý hóa H.Trang sử Vân QP Tân sinh M.Trang sinh Trân lí Oanh toán Sơn địa Trí

cn Trâm địa Sơn toán Yến văn Thảo sử Vân sinh Trân văn K.Hà lí Oanh ktpl Quý

địa Sơn hóa H.Trang văn Thanh văn Thảo sinh M.Trang văn K.Hà ktpl Quý địa Trí văn T.Hà

văn T.Hà văn Hồng sinh T.Trang sinh Trân anh Thắng hóa H.Trang lí Oanh văn Yên ktpl Quý

TN Thủy sử Thảo toán Yến cn Chu lí Oanh văn K.Hà anh Thắng văn Yên văn T.Hà

văn T.Hà anh Q.Phương anh D.Chi toán Sơn hóa Tuyền cn Chu lí Oanh văn Yên tin Hà

toán Thủy văn Hồng hóa H.Trang hóa Tuyền lí Oanh sử Vân văn K.Hà anh D.Chi văn T.Hà

toán Thủy cn Trâm anh D.Chi văn Thảo văn T.Hà anh B.Chi văn K.Hà tin Cư sử Vân

hóa Diệu hóa H.Trang lí Oanh hóa Tuyền văn T.Hà tin Hà sử Vân toán Sơn

hóa Diệu TN Thủy anh D.Chi lí Vinh toán Long toán H.Yên ktpl Quý toán Sơn tin Hà

sử Tùng anh Q.Phương toán Yến toán Sơn văn T.Hà tin Hà anh Thắng ktpl Quý toán H.Yên

toán Thủy toán Lực sử Vân anh Sang toán Long sinh Trân anh Thắng tin Cư toán H.Yên

anh Linh ktpl Châu cn Chu sinh Trân sử Vân toán H.Yên toán Long anh D.Chi lí Vinh

toán Thủy anh Q.Phương toán Yến sử Vân cn Chu địa Trí lí Vinh

văn T.Hà ktpl Châu văn Thanh anh Sang anh Thắng sử Vân tin Cư toán Sơn địa Trí

anh Linh toán Lực văn Thanh lí Vinh toán Long anh B.Chi sử Vân lí Oanh toán H.Yên

văn T.Hà toán Lực lí Oanh toán Sơn hóa Tuyền anh B.Chi toán Long sử Thảo sử Vân

anh Linh văn Hồng lí Oanh toán Sơn cn Chu toán H.Yên toán Long địa Trí anh B.Chi

ktpl Quý sử Thảo cn Chu anh Sang anh Thắng toán H.Yên tin Cư lí Oanh lí Vinh
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11X4 11X5 10T1 10T2 10T3 10T4 10X1 10X2 10X3
SHDC T.Tuyền SHDC T. Yên SHDC Hiền SHDC Liên SHDC Ý SHDC Hoàng SHDC T.Sơn SHDC V.Thanh SHDC T.Thảo

văn T.Tuyền ktpl Quý văn K.Hà sinh Hoàng lí Ý cn Liên QP Nghĩa văn Thảo lí Vinh

cn Trâm anh Sang sinh Hoàng cn Liên lí Ý toán H.Yên văn T.Tuyền toán Hiền văn Thảo

hóa Diệp văn Yên toán Hiền cn Liên văn Thảo sinh Hoàng văn T.Tuyền lí Ý lí Vinh

hóa Diệp toán Sơn sinh Hoàng sử Thảo hóa Yến văn T.Tuyền địa Sơn lí Ý toán Yến

cn Trâm văn Yên hóa Yến toán Yến cn liên sinh Hoàng văn T.Tuyền lí Ý ktpl Châu

văn T.Tuyền QP Tân cn Liên sinh Hoàng sử Tùng sử Thảo lí Ý ktpl Châu lí Vinh

văn T.Tuyền cn Trâm cn Liên văn Yên sinh Hoàng hóa Diệu ktpl Châu sử Thảo anh Thắng

Qp Tân sử Vân văn K.Hà hóa Diệu văn Thảo văn T.Tuyền lí Ý toán Yến

hóa Diệp hóa Tuyền toán Hiền hóa Diệu hóa Yến cn Liên văn T.Tuyền anh Linh văn Thảo

sử Vân cn Trâm văn K.Hà lí Ý anh Thắng văn T.Tuyền sử Thảo toán Hiền văn Thảo

văn T.Tuyền văn Yên anh Q.Phương toán Yến lí Ý hóa Diệu anh Linh văn Thảo anh Thắng

anh Thắng hóa Tuyền hóa Yến văn Yên cn liên sinh Hoàng anh Linh toán Hiền toán Yến

anh Thắng văn Yên toán Hiền lí Ý sinh Hoàng anh Q.Phương tin Cư văn Thảo toán Yến

địa Trí sử Vân toán Hiền anh Sang hóa Yến tin Cư toán Lực ktpl Châu sử Tùng

toán Long địa Trí hóa Yến anh Sang toán Huệ hóa Diệu ktpl Châu tin Thanh tin Cư

ktpl Quý toán Sơn lí Vinh toán Yến toán Huệ anh Q.Phương sử Thảo địa Hậu sử Tùng

anh Thắng toán Sơn anh Q.Phương toán Yến sử Tùng sử Thảo toán Lực toán Hiền địa Hậu

toán Long anh Sang sử Tùng hóa Diệu toán H.Yên tin Cư anh Linh

toán Long hóa Tuyền lí Vinh lí Ý toán Huệ toán H.Yên địa Sơn tin Thanh địa Hậu

ktpl Quý địa Trí anh Q.Phương anh Sang anh Thắng tin Cư lí Ý sử Thảo ktpl Châu

địa Trí ktpl Quý sử Tùng văn Yên anh Thắng toán H.Yên anh Linh văn Thảo tin Cư

sử Vân anh Sang lí Vinh sử Thảo văn Thảo anh Q.Phương toán Lực địa Hậu anh Thắng

toán Long toán Sơn toán Huệ toán Lực anh Linh văn Thảo
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10X4 10X5 10X6
SHDC Nghĩa SHDC Sang SHDC Trâm

sử Tùng anh Sang toán Hiền

lí Vinh QP Nghĩa văn Yên

địa Sơn toán Yến QP Nghĩa

toán Huệ cn Trâm văn Yên

lí Vinh văn K.Hà sử Thảo

anh Thắng hóa Diệu văn Yên

văn Hồng toán Yến hóa Yến

sử Tùng sử Thảo ktpl Châu

văn Hồng ktpl Châu cn Trâm

ktpl Châu toán Yến hóa Yến

toán Huệ cn Trâm toán Hiền

toán Huệ hóa Diệu anh Q.Phương

văn Hồng văn K.Hà cn Trâm

anh Thắng toán Yến anh Q.Phương

lí Vinh địa Hậu toán Hiền

ktpl Châu hóa Diệu toán Hiền

tin Cư anh Sang hóa Yến

anh Thắng sử Thảo địa Hậu

văn Hồng văn K.Hà sử Thảo

toán Huệ văn K.Hà địa Hậu

địa Sơn anh Sang ktpl Châu

tin Cư ktpl Châu văn Yên

địa Hậu anh Q.Phương
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